20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 6 (CHƯƠNG 1)
Câu 1 : Trong các đơn vị đo dưới đây, đơn vị không dùng để đo độ dài là


A. m


B. cm


C. dm2


D. mm 

Câu 2 : Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo chiều rộng bàn học của em?

A.Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN  1 mm. 


B.Thước cuộn có GHĐ 5 m và ĐCNN  1 cm.

C.Thước dây có GHĐ 150 cm và ĐCNN  1 mm.


D.Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN  5 mm.

Câu 3 : Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng

A. thể tích bình tràn.

B. thể tích bình chứa.

C.thể tích nước còn lại trong bình tràn.

D. thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.

Câu 4 : Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Vậy thể tích viên bi là :

A. 250cm3
B. 346cm3 
C. 95cm3
D. 155cm3
Câu 5 : Con số 250g được ghi trên hộp mứt tết chỉ

A. thể tích của hộp mứt.

B. khối lượng của mứt trong hộp.

C. sức nặng của hộp mứt.

D. số lượng mứt trong hộp.

Câu 6 : Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong số các lực sau:


A. Lực căng.

B. Lực hút.

C. Lực kéo.

D. Lực đẩy.

Câu 7 : Hai bạn An và Bình cùng đưa thùng hàng lên sàn ô tô (An đứng dưới đất còn Bình đứng trên thùng xe). Nhận xét nào về lực tác dụng của An và Bình lên thùng hàng sau đây là đúng?

A. An đẩy, Bình kéo


    B. An kéo, Bình đẩy


C. An và bình cùng đẩy

    D. An và Bình cùng kéo.
Câu 8 : Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng ? 

A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay. 

B. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.
C. Lực  một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người. 

D. Lực của vật nặng được treo vào dây tác dụng lên dây và lực của dây tác dụng lên vật. 

Câu 9 : Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lên. Khi đó lực kéo của người thợ có phương, chiều như thế nào? 

A. Lực kéo cùng phương, cùng chiều với trọng lực. 

B. Lực kéo khác phương, khác chiều với trọng lực. 

C. Lực kéo cùng chiều nhưng khác phương với trọng lực. 

D. Lực kéo cùng phương nhưng ngược chiều với trọng lực.
Câu 10 : Treo một quả nặng vào một lò xo được gắn trên một giá đỡ. Tác dụng của quả nặng lên lò xo đã gây ra đối với lò xo là

A. quả nặng bị biến dạng.

B. quả nặng dao dộng.

C. lò xo bị biến dạng.

 D. lò xo chuyển động.

Câu 11 : Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng 

A. chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

B. chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. vừa làm biến dạng quả bóng đồng thời làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 12 : Trong các lực sau đây, lực nào không phải là trọng lực?

A. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

B. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.

C. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.

D. Lực lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.

Câu 13 : Một quả cân có khối lượng 500g thì trọng lượng của nó bằng bao nhiêu ?

A. 500N
B. 50N
C. 5N
D. 5000N

Câu 14 : Khi nói về lực đàn hồi, câu kết luận không đúng là

A. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn

B. Lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng

C. Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

D. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. 
Câu 15 : Lực đàn hồi xuất hiện khi

A. lò xo nằm yên trên bàn

B. lò xo bị kéo giãn

C. lò xo được treo thẳng đứng

D. dùng dao chặt một cây gỗ
Câu 16: Khi nói: “ khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3” có nghĩa là:
A. 7800kg sắt bằng 1m3 sắt.

            B. 1m3 sắt có khối lượng riêng là 7800kg.

C. 1m3 sắt có khối lượng là 7800kg. 

D. 1m3 sắt có trọng lượng là 7800kg.

Câu 17. Để xác định khối lượng riêng của các hòn bi thuỷ tinh, ta cần dùng 

A. một cái cân, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.                 

B. một cái lực kế, một lượng nước thích hợp, một bình chứa. 

C. một cái bình chia độ, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.

D. một cái cân và một cái bình chia độ, một lượng nước thích hợp.

Câu 18: Để kéo trực tiếp 1 bao ximăng có khối lượng 50kg người ta dùng lực nào trong các lực sau?

F = 50N

B. F = 500N

C. 50N < F < 500N

D. F < 50N
Câu 19: Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?

A. Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao để xây nhà.

B. Dùng búa để nhổ đinh.

C. Lăn 1 thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên sàn xe tải.

D. Lăn thùng phuy nặng trên mặt đường nằm ngang.
Câu 20: Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây?

A. Kéo cờ lên đỉnh cột cờ.

B. Đưa thùng hàng lên xe ô tô.

C. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.


D. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng.
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